
UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

1 Chấm dứt hoạt động HKD NGUYỄN VĂN DU 030063014420 Nguyễn Văn Du
 TDP Phú Triều (thôn Phú 

Triều)

2 Thành lập mới HKD THỦY SẢN LONG TÂM 038190050208 Phạm Thị Tâm
Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 

23, TDP Tằng Hạ

3 Thành lập mới HKD NGUYỄN VĂN CHANH 030070020731 Nguyễn Văn Chanh
Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 

15, TDP Đồng Lại

4 Thay đổi nội dung ĐK HKD BẨY NỚI Đồng Thị Nới

Hệ thống không chấp nhận cho 

in kết quả lý do: Chưa đối 

chiếu thông tin cá nhân với Cơ 

Sở Dữ Liệu QG về dân cư (có 

văn bản trả lời)

5 Thành lập mới HKD ĐỒNG ĐỨC HUỲNH 030076002402 Đồng Đức Huỳnh
Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 

21, TDP Thanh Xá

6 Thành lập mới HKD NHÓM SU SU 030183003152 Nguyễn Thị Hằng
Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 

16, TDP Lễ Quán

7
Thay đổi nội dung ĐK hộ 

KD
BẨY NỚI 030184007277 Đồng Thị Nới

Số 55, Giải phóng, KĐT Quang 

Giáp, TDP số 2

8 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN ĐỨC 92 030092021314 Phạm Văn Đức
Thửa đất số 277, tờ bản đồ số 

95, TDP Đồng Lại

9 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ NHẠN - 

NHUNG
030158002794 Nguyễn Thị Nhạn

Ki ốt số 126 Chợ Thạch Khôi, 

TDP 2

10 Thành lập mới HKD VŨ VĂN BẨY 030088004593 Vũ Văn Bẩy
Thửa đất số 272b, tờ bản đồ số 

16, TDP Đồng Lại

11 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN CHÍNH 030080017136 Tăng Văn Chính Thôn Tằng Hạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

Địa chỉ trụ sở Tên hộ kinh doanh, HTX Ghi chúTT Tên TTHC
Mã số hộ kinh 

doanh

Họ và tên chủ HKD, 

HTX

 Từ ngày 01/3/2026 đến ngày 31/3/2026

(Kèm theo thông báo số          / TB-UBND  phường Thạch Khôi ngày     /4/2026)



12 Thành lập mới HKD VŨ QUỲNH HƯƠNG 98 030198003806 Vũ Quỳnh Hương
Số 336 Phố Thạch Khôi, TDP 

Lễ Quán

13 Thành lập mới HKD NGUYỄN VĂN DIỆN 030081003507 Nguyễn Văn Diện
Thửa đất số 634, tờ bản đồ số 

22, TDP Thanh Xá

14 Chấm dứt hoạt động HKD TĂNG VĂN NGHIẾP 030075013416 Tăng Văn Nghiếp  TDP Đồng Bào

15 Thành lập mới HKD ĐỒNG THỊ HIỆN 030188009196 Đồng Thị Hiện Số 57 Âu Lạc, TDP Nguyễn Xá

16 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

88 
030181009468 Nguyễn Thị Huyền

Số 3 Ngõ 10 Đông Đô, TDP 

Nguyễn Xá

17 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ HÒA 74 030174015182 Nguyễn Thị Hòa
Thửa đất số 782, tờ bản đồ số 

25, TDP Lễ Quán

18 Thành lập mới HKD TRẦN ĐỨC ĐẾN 030083006071 Trần Đức Đến
Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 

115, TDP Đồng Lại

19 Chấm dứt hoạt động HKD KHÁNH LY 8419006082-001 Đàm Văn Thi  TDP Trại Thọ

20 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ MAI ANH 

81
030181002283 Nguyễn Thị Mai Anh

Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 

26, TDP Nghiên Phấn

21 Thành lập mới HKD VŨ VĂN MẠNH 85 030086015964 Vũ Văn Mạnh
Thửa đất số 203, tờ bản đồ số 

12, TDP Phú Tảo

22 Chấm dứt hoạt động HKD ĐÀM THỊ THÚY 8736937082-001 Đàm Thị Thúy
 Thửa đất số 67, tờ bản đồ số 

10, đường 38B TDP số 2

23 Chấm dứt hoạt động HKD NGUYỄN VĂN CHUNG 0800040241 Nguyễn Văn Chung   TDP số 2

24 Thành lập mới HKD VŨ THỊ LÁNH 030168000464 Vũ Thị Lánh
Ki ốt số 2 số 74 Chợ Thạch 

Khôi, TDP số 2

25 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

LAN 76
030176015254

Nguyễn Thị Hương 

Lan

Ki ốt số 127 Chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

26 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ QUẾ 70 030170007807 Nguyễn Thị Quế Số nhà 63 Gia Phúc, TDP số 1

27 Thành lập mới HKD
ĐIỆN NƯỚC PHƯƠNG 

NAM
030080000546 Nguyễn Văn Nam

 Thửa đất số 640, tờ bản đồ số 

4, TDP TẰng Hạ

28 Chấm dứt hoạt động HKD GIA AN MOBILE 8818502815-001 Đồng Đức Thụ   TDP Thanh Xá



29 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ DUYÊN 

78
030178006426 Nguyễn Thị Duyên

 Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 4, 

TDP Phú Tảo

30 Chấm dứt hoạt động HKD NGUYỄN THỊ THÚY 02 030186022171 Nguyễn Thị Thúy   TDP Phú Tảo

31 Thành lập mới HKD NGUYỄN VĂN NĂM 82 030082000039 Nguyễn Văn Năm
 Thửa đất số 327, tờ bản đồ số 

26, TDP Phú Triều

32 Thành lập mới HKD VŨ HỮU CHÍNH 030092008322 Vũ Hữu Chính
 Số 282, Phố Thạch Khôi TDP 

Lễ Quán

33 Thành lập mới HKD ĐỒNG THỊ HƯƠNG 91 030191008068 Đồng Thị Hương
 Thửa đất số 159, tờ bản đồ số 

06, TDP Phú Thọ

34 Chấm dứt hoạt động HKD HỒ VĂN QUÝ 8292489742-001 Hồ Văn Quý

Ki ốt 16B, chợ Nông 

sản,(TDP)Thôn Nghiên 

Phấn

35 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

94
030194007814 Nguyễn Thị Quỳnh

 Thửa đất số 376, tờ bản đồ số 

21, TDP Thanh Xá

36 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ THẠO 83 030183026365 Nguyễn Thị Thạo
 Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 

22, TDP Thanh Xá

37 Thành lập mới HKD
NGUYỄN ANH TÚ 04 030204002351 NguyỄn Anh Tú

Thửa đất số 476, tờ bản đồ 

số 5, TDP Phú Triều

38 Thành lập mới HKD PHẠM KHẮC ĐÀ 030082013224 Phạm Khắc Đà
 Thửa đất số 89, tờ bản đồ số 8, 

TDP Lễ Quán

39 Thành lập mới HKD VŨ THỊ LUYẾN 69 030169003806 Vũ Thị Luyến
 Thửa đất số 330, tờ bản đồ só 

26, TDP Phú Triều

40 Thành lập mới HKD VŨ VĂN TUYẾN 76 030076002545 Vũ Văn Tuyến
 Thửa đất số 573a, tờ bản đồ 

số 6, TDP Tâng Thượng

41 Thành lập mới HKD TĂNG THỊ DUYÊN 94 030194015246 Tăng Thị Duyên
Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 

136. TDP Tranh Đấu

42 Thành lập mới HKD
NGUYỄN ĐÌNH THI 

1982
030082009265 Nguyễn Đình Thi

Thửa đất số 498, tờ bản đồ số 

28. TDP TÂng Thượng

43 Thành lập mới HKD BÙI THỊ PHƯƠNG 030190001075 Bùi Thị Phương
Số nhà 06, phố Lễ Quán, 

TDP Lễ Quán



44 Thành lập mới HKD ĐÀM VĂN QUYỀN 88 030089003179 Đàm Văn Quyền
Thửa đất số 134, tờ bản đồ số 

14. TDP số 2

45 Thành lập mới HKD PHẠM ĐÁNG 030171003471 Phạm Thị Đáng
Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 

18. TDP Qua Bộ

46 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN CỐP 030077026695 Phạm Văn Cốp TDP Đồng Lại

47 Thay đổi nội dung ĐKHKD HỒ VĂN THÀNH 2 8150512393-001 Hồ Văn Thành
Thửa đất số 43e, tờ bản đồ 

số 22, TDP Tranh Đấu

48 Thành lập mới HKD HOÀNG VĂN TĨNH 030072010555 Hoàng Văn Tĩnh
Thửa đất số 83a, tờ bản đồ 

số 05, TDP Phú Triều

49 Thành lập mới HKD PHẠM THANH TÙNG 83 030083007346 Phạm Thanh Tùng
Thửa đất số 453, tờ bản đồ 

số 22, TDP Thanh Xá

50 Thay đổi nội dung ĐKHKD NGUYỄN VĂN NAM 030094007542 Nguyễn Văn Nam
Số 433, Gia Phúc, TDP số 2

51 Thành lập mới HKD ĐÀM VĂN VIỆT Đàm Văn Việt

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi, Lý do: Trùng số 

CCCD/Số định danh của 

MST: 8348140995, tất cả bị 

trùng.

52 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN LONG 80 Phạm Văn Long

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi, Lý do: Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưng sai thông tin cá 

nhân

53 Thành lập mới HKD TĂNG THỊ OANH 69 030169000574 TĂng Thị Oanh
Ki ốt số 11, chợ Đầu mối 

nông sản, TDP Nghiên Phấn

54 Chấm dứt hoạt động HKD ĐỒNG VĂN NGHỀ 0800016954 Đồng Văn Nghề
Thửa đất số 246, tờ bản đồ 

số 19, TDP Nghiên Phấn

55 Thành lập mới HKD HOÀNG VĂN SÁU 75 030075017573 Hoàng Văn Sáu
Thửa đất số 149, tờ bản đồ 

số 15, TDP Đồng Lại

56 Thay đổi nội dung ĐKHKD PHẠM VĂN QUỲNH 8357896379 Phạm Văn Quỳnh
Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 

16, TDP Lễ Quán



57 Thay đổi nội dung ĐKHKD TRẦN THỊ THOAN 0800492505 Trần Thị Thoan
Thửa đất số 400, tờ bản đồ 

số 02, TDP Qua Bộ

58 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ LAN 91 030191016972 Phạm Thị Lan
Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 

46, TDP số 2

59 Thay đổi nội dung ĐKHKD PHẠM THỊ THÚY 8093173455-001 Phạm Thị Thúy
Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 

6, TDP PhÚ Thọ

60 Chấm dứt hoạt động HKD HỒ VĂN ĐÀ 030090012195 Hồ Văn Đà
Thửa đất số 159, tờ bản đồ 

số 6, TDP Phú Thọ

61 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN TRUNG HP 030080004015 Phạm Văn Trung
Thửa đất số 520, tờ bản đồ 

số 28, TDP Tâng Thượng

62 Thành lập mới HKD SIÊU THỊ MẪU NHÀ 030189022906 Vũ Thị Trang
Thửa đất số 113, tờ bản đồ 

số 5, TDP Đồng Bào

63 Thành lập mới HKD
NGUYỄN XUÂN BÌNH 

74
030074008909 Nguyễn Xuân Bình

Số 126 Phố Lý Thái Tông, 

TDP Phú Tảo

64 Thành lập mới HKD
NGUYỄN VĂN 

THUYÊN 82
030082005679 Nguyễn Văn Thuyên

Thửa đất số 245, tờ bản đồ 

số 27, TDP Phú Triều

65 Thành lập mới HKD ĐÀO THƯƠNG DIỆP 030187018258 Đào Thị Diệp
Thửa đất số 209, tờ bản đồ 

số 26, TDP Thanh Xá

66 Thành lập mới HKD MINH ĐỨC HD 031203001699 Trần Minh Đức
Số 11ngách 31/318 phố 

Thạch Khôi, TDP Lễ Quán

67 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN LONG 80 Phạm Văn Long

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi. Lý do: Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưng sai thông tin cá 

nhân

68 Thành lập mới HKD NGUYỄN BÉ KIỀU 092186013581 Nguyễn Bé Kiều
Ki ốt số 60, chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

69 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN ĐẨU Phạm Văn Đẩu

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi. Lý do: Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưng sai thông tin cá 

nhân

70 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN LOẠT 030071003779 Phạm Văn Loạt
Thửa đất số 332, tờ bản đồ 

số 1, TDP Đồng Lại



71 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN TUẤN 83 030080009940 Phạm Văn Tuấn
Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 

18, TDP Qua Bộ

72 Thành lập mới HKD PHẠM ĐỨC HOA 030080009940 Phạm Đức Hoa
Thửa đất số 125, tờ bản đồ 

số 15, TDP Đồng Lại

73 Chấm dứt hoạt động HKD THU HUỆ 030185012741 Nguyễn Thị Huệ TDp Tâng Thượng

74 Chấm dứt hoạt động HKD PHẠM VĂN NGỪNG 030084003895 Phạm Văn Ngừng TDP Qua Bộ

75 Thay đổi nội dung ĐK HKD
NHÀ THUỐC LINH 

NGÂN
030180016565 Nguyễn Thị Ngân TDP Phú Tảo

76 Thành lập mới HKD TÍCH LỊM 030184011347 Nguyễn Thị Lịm
Thửa đất số 369, tờ bản đồ 

số 116, TDP Qua Bộ

77 Thành lập mới HKD TÍCH LỊM Nguyễn Thị Lịm
Hồ sơ dừng xử lý. Lý do nộp 

trùng 2 bộ liền nhau. 

78 Chấm dứt hoạt động HKD ĐÀO THỊ MỀM 030177008325 Đào Thị Mềm TDp PhÚ Thọ

79 Chấm dứt hoạt động HKD HỒ VĂN HIẾN 8588959756-001 Hồ Văn Hiến TDP Lễ Quán

80 Thành lập mới HKD MAI BỪNG 030176007351 Đặng Thị Mai TDP Tằng Hạ

81 Thay đổi nội dung ĐK HKD TÍCH LỊM 030184011347 Nguyễn Thị Lịm
Thửa đất số 369, tờ bản đồ 

số 116, TDP Qua Bộ

82 Thành lập mới HKD XUÂN NGUYỄN 1991 030091012716 Nguyễn Văn Xuân
Số 120 phố Lý Thái Tông, 

TDP Phú Tảo

83 Thay đổi nội dung ĐK HKD
NHÀ THUỐC LÂM 

THƯƠNG

Đoàn Thị Lâm 

Thương

Do hộ kinh doanh nhập nhầm 

thông tin thay đổi chủ hộ vậy 

nên cơ quan thuế trả lại lý do: 

NNT đã được cấp MST HKD

84 Thành lập mới HKD
HOÀNG THÚY 

PHƯƠNG
Hoàng Thúy Phương

Giao dịch với cơ quan thuế 

không chấp nhận. Lý do Trùng 

giấy tờ tùy thân nhưng sai 

85 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ TIẾN 030178016960 Phạm Thị Tiến
Thửa đất số 5a, tờ bản đồ số 

04, TDP Thanh Xá

86 Thành lập mới HKD PHAN THỊ THUY Phan Thị Thùy

Giao dịch với cơ quan thuế 

không chấp nhận. Lý do Trùng 

giấy tờ tùy thân nhưng sai 

87 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN HƠN 030082007197 Tăng Văn Hơn
Số nhà 24, Gia Phúc, TDP 

Phú Tảo

88
Cấp lại giấy CN ĐKKD 

HKD
NGUYỄN VĂN TRIỂN 030091016064 Nguyễn Văn Triển

Số nhà 24, Gia Phúc, TDP 

Phú Tảo



89 Thay đổi nội dung ĐK HKD NGUYỄN BÉ KIỀU 092186013581 Nguyễn Bé Kiều
Ki ốt số 60, chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

90 Thay đổi nội dung ĐK HKD
NHÀ THUỐC LÂM 

THƯƠNG
8349583774-001

Đoàn Thị Lâm 

Thương

Thửa đất số 537, tờ bản đồ 

số 3, TDP Tranh Đấu

91 Thành lập mới HKD VŨ THỊ THƠI 030168012711 Vũ Thị Thơi
Thửa đất số 673, tờ bản đồ 

số 121, TDP Thanh Xá

92 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN TUNG 030076010686 Phạm Văn Tung
Thửa đất số 305, tờ bản đồ 

số 16, TDP Phú Thọ

93 Thành lập mới HKD ĐỖ VĂN ÁNH Đỗ Văn Ánh

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi, Lý do: Trùng số 

CCCD/Số định danh của 

MST: 85211381-001, tất cả 

bị trùng.

94 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ SAN 030179014350 Phạm Thị San
Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 

16, TDP Đồng Lại

95 Thay đổi nội dung ĐK HKD TĂNG VĂN NAM 8036783101-001 Tăng Văn Nam
Số 40/36 Gia Phúc, TDP 

Phú Tảo

96 Thay đổi nội dung ĐK HKD NGUYỄN ĐỨC VĂN 0800789513 Nguyễn Đức Văn Số 403 Gia Phúc, TDP số 2

97 Thành lập mới HKD ĐÀO VĂN THÂN 68 030068012371 Đào văn Thân
Thửa đất số 647, tờ bản đồ 

số 121, TDP Đồng Lại

98 Thay đổi nội dung ĐK HKD HỒ VĂN MẠNH 0801009011 Hồ Văn Mạnh
Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 

20, TDP Tranh Đấu

99 Thay đổi nội dung ĐK HKD
CỬA HÀNG HƯNG 

THỊNH
8629363323 Phạm Thị Huệ

Thửa đất số 322, tờ bản đồ 

số 21, TDP Tranh Đấu

100 Thành lập mới HKD THIỆN ƯNG 030078009073 Nguyễn Đức Thiện
Ki ốt 10 chợ Thạch Khôi, TDP số 

2

101 Thay đổi nội dung ĐK HKD PHẠM THỊ THÚY 030192002720 Phạm Thị Thúy
Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 

6, TDP PhÚ Thọ

102 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN KHẨN 030083019180 Tăng Văn Khẩn
Thửa đất số 664, tờ bản đồ 

số 145, TDP Phú Thọ

103 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ QUYÊN 030196000781 Nguyễn Thị Quyên
LK 06,28 Đàm Thận Huy, KĐT 

Phú Quý, TDP số 2



104 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ DUYÊN 030180012873 Phạm Thị Duyên
Số 30 ngách 1/36 Gia Phúc TDP 

Phú Tảo

105 Thành lập mới HKD LÊ THỊ HỒNG CÚC 010183002002 Lê Thị Hồng Cúc
Thửa đất số 334, tờ bản đồ 

số 26, TDP Phú Triều

106 Thành lập mới HKD ĐOÀN VĂN CHIẾN 72 030072000419 Đoàn Văn Chiến
Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 

03, TDP số 1

107 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN LONG 80 Phạm Văn Long

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi. Lý do: Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưng sai thông tin cá 

nhân

108 Thành lập mới HKD VŨ THẾ MẠNH 030091016518 Vũ Thế Mạnh TDP Tranh Đấu

109 Thành lập mới HKD TUÂN PHẠM 030098012755 Phạm Văn Tuân 
Số nhà 9 ngách 4/220, TDP 

Thái Bình

110 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ DẠN 030162004368 Phạm Thị Dạn
Thửa đất số 205, tờ bản đồ 

số 16, TDP Đồng Lại

111 Thành lập mới HKD VŨ VĂN LẬP 030067000834 Vũ Văn Lập
Thửa đất số 121, tờ bản đồ 

số 5, TDP Lễ Quán

112 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ LY 030178006708 Phạm Thị Ly
Thửa đất số 394, tờ bản đồ 

số 22 TDP Thanh Xá

113 Chấm dứt hoạt động HKD PHẠM THỊ THANH NGA 8839229035-001 Phạm Thị Thanh Nga
Thửa đất số 391a, tờ bản đồ 

số 17 TDP Qua Bộ

114 Thành lập mới HKD ĐÀM THỊ LINH 688 030306015370 Đàm Thị Linh
Lô OT5A-37, KĐT Phía 

Nam, TDP Phú Triều.

115 Thành lập mới HKD NGUYỄN HUY HIỂN Nguyễn Huy Hiển

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi, Lý do: Trùng số 

CCCD/Số định danh của 

MST: 0801329741, tất cả bị 

trùng.

116 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN HAI 1982 030082017190 Phạm Văn Hai Số 55 Thạch Khôi, TDP số 2



117 Thành lập mới HKD ĐỒNG THỊ HIẾU 1982 Đồng Thị Hiếu

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi. Lý do: Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưng sai thông tin cá 

nhân

118 Chấm dứt hoạt động HKD NHỰA VĨNH THUẬN 8119926353 Lê Thị Lục
Thửa đất số 36, tờ bản đồ số 

13, TDp Tranh Đấu

119 Thành lập mới HKD
NGUYỄN XUÂN VINH 

(THUYẾT)
030080019302 Nguyễn Xuân Vinh

Ki ốt số 14, Chợ Thạch 

Khôi, TDP số 2

120 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ HUYỀN Nguyễn Thị Huyền

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi, Lý do: Trùng số 

CCCD/Số định danh của 

MST: 0801075871, tất cả bị 

trùng.
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